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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt các đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến,

 giáo dục phát luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ,

nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ vào Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo

dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã,

phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ

biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân

dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 thực hiện trong hai giai đoạn:

từ năm 2005 đến năm 2007 và từ năm 2008 đến năm 2010 (kèm theo Quyết định

này) cụ thể như sau:

1. Đề án thứ nhất: Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương

tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá thông tin ở xã, phường, thị trấn.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hoá - Thông tin.

b) Nội dung Đề án: phổ biến kịp thời quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng,

pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trong cả nước
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thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá - thông tin

cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật

trong nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và hạn chế vi phạm pháp luật trong

cộng đồng dân cư. Bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật đến cán bộ,

nhân dân ở cơ sở một cách thường xuyên và có hiệu quả.

2. Đề án thứ hai: Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành

pháp luật trong cộng đồng dân cư.

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

b) Nội dung Đề án: tập trung vào việc tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân

chấp hành pháp luật, xây dựng các điểm sáng trong chấp hành pháp luật; thu hút,

vận động nhân dân tham gia các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống

văn hóa ở khu dân cư; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hoạt động hoà giải ở

cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư.

3. Đề án thứ ba: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã,

phường, thị trấn.

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Chính phủ.

b) Nội dung Đề án: tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về tiếp

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn bằng nhiều hình thức thiết

thực; bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiếp dân,

giải quyết khiếu nại, tố cáo; phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua xuất

bản, biên dịch các tài liệu liên quan phù hợp với ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc;

xây dựng quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã,

phường, thị trấn với chính quyền cấp xã trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về

tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở các xã, phường, thị

trấn.

4. Đề án thứ tư: Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo

dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã,

phường, thị trấn.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp



b) Nội dung Đề án: tập trung khai thác có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp

luật thông qua các hoạt động tư pháp ở xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng lý luận chính

trị, kiến thức pháp luật, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

cho đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp

luật phù hợp với đặc thù từng loại hoạt động tư pháp; xây dựng cơ chế phối hợp

hiệu quả giữa các cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị ở

xã, phường, thị trấn trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Ban Chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật có

trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Đề án chi tiết,

định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ, ngành, đoàn thể được giao chủ trì các Đề án có trách nhiệm phối hợp với

các Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các Đề án chi tiết đã được Thủ

tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Các Bộ, ngành được giao chủ trì thực hiện Đề án, căn cứ vào mục tiêu, nội dung

Đề án chi tiết, lập dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cơ quan nhà

nước có thẩm quyền phê duyệt và bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ,

ngành.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG




(Đã ký)









Phan Văn Khải

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHỔ BIẾN,

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH

 PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG,

THỊ TRẤN TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010

 

ĐỀ ÁN THỨ NHẤT

ĐƯA THÔNG TIN PHÁP LUẬT ĐẾN CÁN BỘ, NHÂN DÂN

 THÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

 VÀ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ - THÔNG TIN CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28

tháng 01năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hoá - Thông tin.

Cơ quan phối hợp:

- Bộ Tư pháp;

- Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam.

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Trong những năm qua, báo chí nước ta đã làm tốt chức năng là cơ quan ngôn luận

của Đảng, nhà nước và các tổ chức vừa là diễn đàn của nhân dân, góp phần thúc

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến,

mở rộng giao lưu hội nhập quốc tế, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã

hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Báo chí đã thực sự trở thành phương tiện quan

trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp hiệu quả

trong việc phổ cập, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, tăng



cường kỷ cương xã hội, nâng cao dân trí pháp lý và văn hóa pháp luật trong nhân

dân góp phần thực hiện dân chủ hoá xã hội. Cùng với các cơ quan thông tin đại

chúng, các thiết chế văn hoá - thông tin cơ sở cũng có vai trò rất quan trọng trong

việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp

luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của

nhân dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, ở nước ta,

các cơ quan thông tin đại chúng đang phát triển rất mạnh trên tất cả các lĩnh vực, cụ

thể:

- Về báo, tạp chí in: hiện nay cả nước có 553 cơ quan báo chí với 713 ấn phẩm báo

chí và hơn 1.000 bản tin. Ngoài hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí

Minh tập trung nhiều cơ quan báo chí trung ương, tất cả các tỉnh, thành phố còn lại

đều có báo, tạp chí riêng. Hàng năm số lượng bản báo được phát hành ở nước ta

khoảng 600 triệu bản. Bình quân có 7,5 bản báo/người/năm. Hầu hết các trung tâm

tỉnh lỵ đều được đọc báo phát hành trong ngày. Nội dung, hình thức báo chí ngày

càng phong phú, đa dạng; tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã

hội của đất nước; mở rộng quan hệ đối ngoại; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển

hình tiên tiến; đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, các tệ nạn; xây

dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội.

- Các cơ quan phát thanh, truyền hình: cả nước hiện có 1 Đài Truyền hình quốc

gia, 1 Đài Phát thanh quốc gia và 4 Trung tâm truyền hình khu vực đã thực hiện việc

truyền dẫn tín hiệu lên vệ tinh nhằm mở rộng phạm vi phủ sóng. Tại 64 tỉnh, thành

phố đều có Đài phát thanh, truyền hình... đây là kênh thông tin quan trọng, bảo đảm

phổ biến pháp luật kịp thời tới cán bộ, nhân dân.

- Hệ thống các cơ quan phát thanh, truyền thanh cơ sở (bao gồm hệ thống các

cơ quan phát thanh, truyền thanh ở cấp huyện và cấp xã, phường) với hơn 606 Đài

phát thanh, truyền thanh cấp huyện và hàng ngàn trạm truyền thanh cấp xã, phường.

Đây là lực lượng quan trọng, trực tiếp đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân

ở ngay trên địa bàn mà họ cư trú hoặc công tác.


